DANH MỤC 

CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN 

CÔNG TÁC QUẢN LÝ KHOA HỌC TẠI BỘ NGOẠI GIAO NĂM 2019-2020
A. Các văn bản quy phạm pháp luật về KH&CN.

1. Luật Khoa học và Công nghệ, Luật số 29/2013/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2013
2. Luật Chuyển giao Công nghệ, Luật số 07/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017
3. Nghị định của Chính phủ số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.
4. Nghị định của Chính phủ số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chuyển giao Công nghệ.
5. Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 11/04/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển Khoa học và công nghệ Việt Nam giai đoạn 2011-2020. 
6. Quyết định 1318/QĐ-BKHCN ngày 05/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ KH&CN chủ yếu giai đoạn 2016-2020
7. Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18/02/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin KH&CN.
8. Nghị định số 93/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 64/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ.
9. Nghị định số 23/2014/NĐ-CP ngày 03/04/2014 của Chính phủ quy định về điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia.
10. Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/05/2014 của Chính phủ quy định về việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động KH&CN.
11. Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22/09/2014 của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động KH&CN là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động KH&CN tại Việt Nam.
12. Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30/07/2014 của Chính phủ quy định về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng nhà nước và các giả thưởng khác về KH&CN.
	

	


B. Văn bản phục vụ nhiệm vụ cấp Nhà nước

13. Quyết định số 2423/QĐ-BKHCN ngày 30/8/2016 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của Chương trình khoa học xã hội trọng điểm cấp quốc gia “Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2016-2020”.

14. Quyết định số 1380/QĐ-BKHCN ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về Quy chế tổ chức quản lý Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia “Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2016-2020”, mã số KX.04/16-20.
15. Quyết định số 162-QĐ/HĐLLTW ngày 29 tháng 12 năm 2016 về việc phê duyệt Chủ nhiệm, Cơ quan chủ trì các đề tài thuộc Chương trình khoa học xã hội trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2016-2020” (mã số KX.04/16-20);

16. Quyết định số 185-QĐ/HDHĐLLTW ngày 29 tháng 12 năm 2016 về việc phê duyệt kinh phí thực hiện đề tài thuộc Chương trình khoa học xã hội trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2016-2020” (mã số KX.04/16-20); 

17. Quy định tài chính số 86-QĐ/HĐLLTW, ngày 01/10/2016 hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với các đề tài thuộc Chương trình KX.04/16-20;

18. Thông tư số 05/2014/TT-BKHCN ngày 10/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành "Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ”,

19. Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

20. Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014, Quy định việc đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ khoa học vầ công nghệ cấp quốc gia sử dung ngân sách nhà nước.

21. Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014, Quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ
C. Văn bản phục vụ nhiệm vụ cấp Bộ.

22. Nghị định số 26/2017/NĐ-CP ngày 14/3/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao; 

23. Quyết định số 07/2019/QĐ-TTg ngày 15/2/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao trực thuộc Bộ Ngoại giao; 

24. Quyết định số 59/QĐ-HVNG ngày 25/01/2016 của Giám đốc Học viện Ngoại giao quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý khoa học trực thuộc Học viện Ngoại giao;

25. Quyết định số 1996/QĐ-BNG ngày 06/07/2009 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học Bộ Ngoại giao;

26. Quyết định số 3034/QĐ-BNG ngày 14 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành Quy chế tạm thời về tăng cường dân chủ trong nghiên cứu khoa học tại Bộ ngoại giao 
27. Quyết định số 1005/QĐ-BNG ngày 14/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quy định về việc ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Ngoại giao;

28. Quyết định của Giám đốc Học viện Ngoại giao về việc phê duyệt triển khai thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học hàng năm;

D. Các văn bản hướng dẫn về tài chính.
29. Thông tư liên tịch số 55/2014/TT-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ Tài chính và Bộ KH&CN về hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước;

30. Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 30/12/2015 của Bộ Tài chính và Bộ KH&CN quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước;

31. Thông tư số 79/2018/TT-BTC ngày 17/08/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp;
32. Quy trình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa; 
33. Quy trình tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học;
34. Quy trình biên soạn và thẩm định giáo trình;

35. Danh mục các mẫu văn bản cần thiết.
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